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1 0900300530 Lại Thị Thủy 19/09/74              9.0 70 Xuất sắc Khá Khá 1,200,000        KT09C4

2 0900300587 Nguyễn Thị Diệu Trang 21/02/85              9.0 73 Xuất sắc Khá Khá 1,200,000        KT09C3

3 0900300066 Nguyễn Thị Kiều Diễm 07/06/91              8.9 100 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,500,000        KT09C3

4 0900300120 Võ Thị Ngân Hà 06/10/79              8.8 78 Giỏi Khá Khá 1,200,000        KT09C4

5 0900300442 Phan Thị Ngọc Tâm 24/08/83              8.8 75 Giỏi Khá Khá 1,200,000        KT09C4

6 0900300736 Nguyễn Thị Phương Tâm 14/01/82              8.7 78 Giỏi Khá Khá 1,200,000        KT09C3

7 0900300044 Nguyễn Thị Kim Chi 26/05/91              8.7 75 Giỏi Khá Khá 1,200,000        KT09C3

8 0900300158 Nguyễn Bảo Hiếu 18/05/90              8.6 83 Giỏi Giỏi Giỏi 1,500,000        KT09C4

9 0900300157 Lê Trung Hiếu 21/02/89              8.4 75 Giỏi Khá Khá 1,200,000        KT09C3

10 0900300131 Phạm Thị Thúy Hằng 04/10/86              8.3 78 Giỏi Khá Khá 1,200,000        KT09C4

11 0900300155 Trần Đình Hiệp 10/06/89              8.2 75 Giỏi Khá Khá 1,200,000        KT09C4

12 0900300431 Nguyễn Ngọc Sương 01/01/91              8.2 70 Giỏi Khá Khá 1,200,000        KT09C1,2

13 0900300561 Trần Thị Mai Trâm 31/01/89              8.1 70 Giỏi Khá Khá 1,200,000        KT09C1,2

14 0900300487 Trần Thị Thanh Thảo 21/06/91              8.1 78 Giỏi Khá Khá 1,200,000        KT09C1,2

17,400,000                                           Tổng cộng: 
                                     (Bằng chữ: Mười bảy tri ệu bốn trăm ngàn đồng).
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